
 Gốc  Lãi/phí  Tổng 

a b 1 2 3 4 5 6=1+2-3

TỔNG SỐ 90.452 5.857 30.597 422 31.019 65.713

I Vay các tổ chức tài chính, tín dụng 30.000 0 30.000 30.000 0

1 Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 30.000 30.000 30.000 0

II Vay lại vốn vay nước ngoài 60.452 5.857 597 422 1.019 65.713

1
Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP)
18.626              175 175 18.626

2
Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả"
15.198              252 115 367 14.946

3 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (W8) 5.833                1.234 233 55 288 6.834

4

Dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông

Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự

án tỉnh Hà Giang

7.314                4.047 11.361
Lãi trong thời gian 

rút vốn được gốc hóa

5
Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa

(CPRP) tỉnh Hà Giang
13.481              0 112 78 190 13.369

6
Chương trình phát triển các đô thị loại II (Các đô thị xanh)

- Tiểu dự án tại Hà Giang
577 577

Lãi trong thời gian 

rút vốn được gốc hóa
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